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TÓM TẮT
Kết	quả	xét	nghiệm	800	mẫu	phổi	và	800	mẫu	dịch	ngoáy	mũi	của	lợn	nuôi	tại	các	tỉnh	Bắc	Giang,	

Thái	Nguyên,	Nam	Định	và	Thanh	Hóa	cho	thấy	tỷ	lệ	mẫu	phân	lập	được	Bordetella bronchiseptica 
(B. bronchiseptica)	tính	chung	là	4,06%	(65/1.600	mẫu);	trong	đó	mẫu	phổi	và	mẫu	dịch	ngoáy	mũi	
có	tỷ	lệ	dương	tính	lần	lượt	là	4,25%	và	3,88%.	Các	chủng	B. bronchiseptica	phân	lập	được	có	đặc	
tính	sinh	hóa	hoàn	toàn	tương	đồng	với	các	đặc	tính	sinh	hóa	của	chủng	vi	khuẩn	tham	chiếu B. 
bronchiseptica	ATCC®	4617.	Kết	quả	kiểm	tra	65	chủng	B. bronchiseptica phân	lập	cho	thấy	có	57	
chủng	(87,69%)	mang	ít	nhất	1	trong	các	gen	độc	lực:	dnt, fha, bvgA, cyaA và/hoặc prn;	32	chủng	
(49,23%)	gây	chết	100%	chuột	thí	nghiệm	trong	khoảng	thời	gian	từ	<16-72	giờ.
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SUMMARY
The result of testing 800 lung and 800 nasal swab samples collected from the pigs in Bac Giang, 

Thai Nguyen, Nam Dinh and Thanh Hoa provinces showed that overall rate of pigs infected with B. 
bronchiseptica was 4.06% (65/1,600), in which positive sample rate of lung samples and nasal swab 
samples was 4.25% and 3.88%, respectively. The biochemical properties of all the B. bronchiseptica 
isolates were similar to the biochemical properties of the reference strain (B. bronchiseptica ATCC® 

4617). The result of examining 65 B. bronchiseptica isolates showed that there were 57 (87.69%) 
isolates carried at least one of the virulent genes among the following genes: dnt, fha, bvgA, cyaA, 
prn and 32 (49.23%) of the isolates killed 100% the experimental mice within under 16 to 72 hours.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Báo	 cáo	 đầu	 tiên	 về	 vi	 khuẩn	 Bordetella 

bronchiseptica	 (B. bronchiseptica)	 là	 tác	 nhân	
gây	nhiễm	trùng	đường	hô	hấp	ở	chó	được	công	
bố	vào	năm	1911	(Ferry,	1911).	Kể	từ	đó,	người	
ta	đã	chỉ	ra	rằng	các	loài	động	vật	có	vú	khác	nhau	
như	chó,	mèo,	thỏ	và	ngựa	có	thể	bị	nhiễm	mầm	
bệnh	này.	Sự	nhiễm	trùng	với	B. bronchiseptica 

ở	những	động	vật	này	có	thể	thay	đổi	từ	trường	
hợp	 không	 có	 triệu	 chứng	 đến	 viêm	 phế	 quản-
phổi	nặng	(Goodnow,	1980;	Prüller	et al.,	2015).

Hiện	nay,	B. bronchiseptica ngày	càng	trở	nên	
phổ	biến	trong	quần	thể	lợn,	là	tác	nhân	chính	gây	
bệnh	viêm	teo	mũi	và	viêm	phế	quản	phổi	ở	lợn	
(Brockmeier,	2004;	Magyar	và	Lax,	2002),	đồng	
thời	là	một	tác	nhân	góp	phần	gây	hội	chứng	bệnh	


